
UBND HUYỆN KIM ĐỘNG
TRƯỜNG MẦM NON THỌ VINH 
                        KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH- NĂM HỌC: 2024- 2025
TRƯỜNG MẦM NON THỌ VINH- LỚP 2TB
CHỦ ĐỀ LỚN 5 NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU (4 tuần, thực hiện từ 16/12/2024 - 10/01/2025)

Thể dục buổi sáng: Em búp bê
Hô hấp: Hít thở. Tay: Hai tay đưa ra trước,hạ xuống . Bụng: Nghiêng người sang 2 bên. Chân: Ngồi xuống đứng lên. Bật: Tại chỗ
	Thứ

	Tuần 1:(16-20/12/2024)
 Vật nuôi trong gia đình có 2 chân

	Tuần 2: (23- 27/12/ 2024)
 Vật nuôi trong gia đình có 4 chân

	Tuần 3:(30/12 – 03/01/ 2025 )
Con vật sống dưới nước

	
Tuần 4: : (06 – 10/ 01/2025)
Con vật sống trong rừng


	Hai
	LVPTTC
VĐCB(MT 2,4):  Đi theo hướng thẳng
- T/c: Tự chọn

	LVPTTC
VĐCB(MT 2,4): Đi trong đường ngoằn nghèo
- T/c: Tự chọn
	LVPTTC
VĐCB(MT 2,4): Đi có mang vật trên đầu 
- T/c: Tự chọn
	LVPTTC
VĐCB(MT 2,4): Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
-T/c: Tự chọn 

	Ba

	Sáng       LVPTNT(NBTN)
MT 19: Nhận biết con gà, con vịt
	Sáng       LVPTNT (NBTN)
MT 19: Nhận biết con Chó – con Mèo

	Sáng       LVPTNT (NBTN)
MT 19: Nhận biết con Cá – con Tôm

	Sáng       LVPTNT (NBTN)
MT 19: Nhận biết con Voi- con Gấu


	
	Chiều: LVPTTC-KNXH-TM (Tạo hình)
MT 38:Tô màu vàng con vịt
	Chiều: LVPTTC-KNXH-TM (Tạo hình)
MT 38: Tô màu con mèo

	Chiều: LVPTTC-KNXH-TM (Tạo hình)
MT 38: Dán con cá

	Chiều: LVPTTC-KNXH-TM 
(Tạo hình)
MT 38: Nặn con rắn


	Tư

	LVPTNN (Văn học)
MT 25: Thơ: Đàn gà con

	LVPTNN (Văn học)
MT 23: Truyện: Quả trứng
	LVPTNN (Văn học)
MT 25: Thơ: Rong và cá

	LVPTNN (Văn học)
MT 23: Truyện: Chú gấu con ngoan

	
Năm

	
LVPTNT (NBPB)
MT 20: Nhận biết trước - sau

	
LVPTNT (NBPB)
MT 20: Ôn nhận biết trước - sau

	
LVPTNT (NBPB)
MT 20: Nhận biết trên – dưới

	
LVPTNT (NBPB)
MT 20: Ôn nhận biết trên - dưới


	
Sáu

	LVPTTC-KNXH-TM
(Âm nhạc)
MT 37: - Dạy VĐ (TT): Con gà trống
- T/c: Đoán tên con vật trong bài hát     
	LVPTTC-KNXH-TM
(Âm nhạc)
MT 37: - Dạy hát(TT): Chú mèo
- Nghe hát: Gà trống mèo con và cún con

		  LVPTTC-KNXH-TM
(Âm nhạc)
MT 37: - Dạy hát(TT): Cá vàng bơi
- T/c: Ai hát đấy

	LVPTTC-KNXH-TM
(Âm nhạc)
MT 37: - Biểu diễn



Thực hiện: Đúng chương trình 
                                                                                                                      Thọ Vinh, ngày 09  tháng  12 năm 2024
	Hiệu trưởng

Lê Thị Tuấn
	         Phó hiệu trưởng duyệt

     Vương Thị Vinh
	                                                   Giáo viên
               
                                              Phạm Thị Thái        





TRƯỜNG MẦM NON THỌ VINH 
                        KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH- NĂM HỌC: 2024- 2025
TRƯỜNG MẦM NON THỌ VINH- KHỐI NHÀ TRẺ
CHỦ ĐỀ LỚN 6: TẾT VÀ MÙA XUÂN (4 tuần, thực hiện từ 13 - 24/01/2025)

Thể dục buổi sáng: Con gà trống
Hô hấp: Hít thở. Tay: Hai tay đưa ra trước,hạ xuống . Bụng: Nghiêng người sang 2 bên. Chân: Ngồi xuống đứng lên. Bật: Tại chỗ
	Thứ

	Tuần 1:( 13 - 17/01/2025)
             Mùa xuân đẹp quá 
	Tuần 2: (20 - 24/01/2025)
            Ngày tết vui vẻ 

	Hai
	LVPTTC
VĐCB(MT 2,4):  Đứng co 1 chân
- T/c: Tự chọn

	LVPTTC
VĐCB(MT 2,4): Bật qua vật kẻ
- T/c: Tự chọn

	Ba

	Sáng       LVPTNT (NBTN)
MT 19: Xem tranh trò chuyện về mùa xuân

	Sáng       LVPTNT (NBTN)
MT 19: Xem tranh trò chuyện về bánh kẹo, hoa quả trong ngày tết

	
	Chiều: LVPTTC-KNXH-TM (Tạo hình)
MT 38: Vẽ cuống hoa
	Chiều: LVPTTC-KNXH-TM (Tạo hình)
MT 38: Nặn bánh chưng


	Tư

	LVPTNN (Văn học)
MT 23: Truyện: Chiếc áo mùa xuân

	LVPTNN (Văn học)
MT 25: Thơ: Mưa xuân


	
Năm

	LVPTNT (NBPB)
MT 20: Ôn nhận biết hình vuông- hình tròn 
	LVPTNT (NBPB)
MT 20: Ôn nhận biết to - nhỏ 

	
Sáu

	LVPTTC-KNXH-TM(Âm nhạc)
MT 37: - Vận động(TT): Bé và hoa
- T/c: Đoán tên bạn hát
	LVPTTC-KNXH-TM(Âm nhạc)
MT 37: Dạy VĐ(TT): Sắp đến tết rồi 
- Nghe hát: Mùa xuân đến rồi


Thực hiện: Đúng chương trình 
                                                                                                                      Thọ Vinh, ngày 06 tháng  01  năm 2025
	Hiệu trưởng

Lê Thị Tuấn
	         Phó hiệu trưởng duyệt

     Vương Thị Vinh
	                                                   Giáo viên
               
                                              Phạm Thị Thái        
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